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Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản số 5116/BNN-PC ngày 11/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2012, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản lập Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2012 (phụ lục gửi kèm).

Cục kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các PCT (để biết và chỉ đạo);

- Các phòng CL1,2, QLKN (để thực hiện);

- Website Cục (VP Cục);

- Lưu: TTra.
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(đã ký)
Nguyễn Như Tiệp


	BỘ NONG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


	CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL NĂM 2012

(ban hành kèm theo văn bản số  2114 /QLCL-TTra ngày   08   tháng 11 năm 2012 

của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản)
	Stt
	Tên văn bản
	Sự cần thiết ban hành văn bản
	Căn cứ ưu tiên ban hành văn bản
	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	Đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp
	Thời gian trình văn bản (theo tháng)
	Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn bản

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 47/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành 13 QCKTQG về ATTP thủy sản
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  hiện hành cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình.
	Luật Tiêu chuẩn và QCKT, Luật ATTP
	- Phạm vi điều chỉnh: quy định những điều kiện bảo đảm ATTP theo loại hình cơ sở cụ thể.

- Đối tượng áp dụng: 

Các cơ sở SXKD thủy sản theo loại hình cơ sở cụ thể.
	- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Cục; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương
	Tháng 6/2012
	- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tô soạn thảo;

- Dự án POSMA, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP

	2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 56/2009/TT-BNN ngày 07/9/2009 quy định kiểm tra, giám sát VSATTP
	- Phù hợp với Luật ATTP, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT, các văn bản QPPL khác có dẫn chiếu trong TT56/2009/TT-BNNPTNT;
- Điều chỉnh Chương 3 về Chương trình quản lý chất lượng sau thu hoạch.
	Luật ATTP; Nghị định hướng dẫn Luật ATTP, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT
	- Phạm vi điều chỉnh: trình tự, nội dung thực hiện kiểm tra, giám sát trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường và trách nhiệm của các bên liên quan.
- Đối tượng áp dung: Các cơ sở SXKD thủy sản trong phạm vi cả nước; các cơ quan thực hiện kiểm tra, giám sát
	- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Cục; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương
	Tháng 6/2012
	- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tô soạn thảo;

- Dự án POSMA, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP


	3
	Thông tư sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
	- Chưa quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm sản và muối. 
- Cần tiếp tục bổ sung các mẫu biểu kiểm tra, đánh giá cơ sở SXKD VTNN và SP NLTS thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
	Luật ATTP, Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT
	- Quy định trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm sản đủ điều kiện đảm bảo ATTP; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chứng nhận và các tổ chức có liên quan;

- Các cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT
	- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: Vụ PC, các Tổng cục, Cục chuyên ngành
	Tháng 7/2012
	- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo;

- Kinh phí: Nguồn xây dựng văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT

	4
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường 
	Phân công rõ hơn cơ quan kiểm tra, giám sát VSATTP nông sản trước khi đưa ra thị trường theo Quyết định 3408 sửa đổi về phân công, phân cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát CL ATTP;
	Luật ATTP và Nghị định hướng dẫn Luật ATTP
	Phạm vi điều chỉnh: Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, giám sát và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

Đối tượng điều chỉnh: 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật, động vật.
	- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: Vụ PC, các Tổng cục, Cục chuyên ngành
	Tháng 9/2012
	- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo;

- Kinh phí: Nguồn xây dựng văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT

	5
	Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản
	- Điều chỉnh thống nhất hệ thống biểu mẫu kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP TS cho Cơ quan kiểm tra TW và địa phương theo các QC sửa đổi tương ứng.

- Bổ sung, điều chỉnh một số Điều trên cơ sở tổng hợp kiến nghị, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị trong quá trình triển khai.
	Luật ATTP; Nghị định hướng dẫn Luật ATTP, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT
	- Phạm vi điều chỉnh: nội dung kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở.

- Đối tượng áp dụng: Các cơ sở SXKD thủy sản trong phạm vi cả nước; các cơ quan kiểm tra TW và địa phương
	- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Cục; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản các địa phương
	Tháng 9/2012
	- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo;

- Dự án POSMA, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP

	6
	Thông tư quy định về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT
	- Là cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước đối với sản phẩm thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ.

- Bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
	Luật ATTP; Nghị định hướng dẫn Luật ATTP
	- Sản phẩm thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT;

- Các cơ sở SXKD thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm đã qua chiếu xạ thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT, 

- Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về sản phẩm biến đổi gen và sản phẩm đã qua chiếu xạ.
	- Chủ trì: Cục QLCL NLS&TS

- Cơ quan phối hợp: Vụ PC, các Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tháng 11/2012
	- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Tô soạn thảo;

- Kinh phí: Nguồn xây dựng văn bản QPPL của Bộ NN&PTNT
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